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KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG ĐẾN NĂM 2020 (GIAI ĐOẠN TỪ NAY ĐẾN NĂM 2011)
Nhằm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 21/NQ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 (sau đây gọi tắt là chiến lược). Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang xây dựng kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 (giai đoạn từ nay đến năm 2011) trên địa bàn tỉnh, như sau:

I. MỤC ĐÍCH:
- Ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, triệt tiêu các điều kiện và cơ hội phát sinh tham nhũng, nhất là trong quá trình ban hành về tổ chức thi hành các văn bản áp dụng pháp luật.
- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi quyền lực nhà nước, ngăn ngừa việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi.

- Tạo lập môi trường kinh doanh cạnh tranh bình đẳng, công bằng, minh bạch nhằm thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp; từng bước xóa bỏ tệ nạn hối lộ trong quan hệ giữa doanh nghiệp với cơ quan nhà nước và trong giao dịch thương mại.

- Nâng cao tính trách nhiệm, tính chuyên nghiệp, sức chiến đấu và hiệu quả hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật, các cơ quan, đơn vị chuyên trách chống tham nhũng.

- Nâng cao nhận thức, vai trò xã hội về tham nhũng, về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong phòng, chống tham nhũng; thúc đẩy sự tham gia của các tổ chức, đoàn thể xã hội, các phương tiện truyền thông và mọi công dân trong nỗ lực phòng, chống tham nhũng; tạo ra thói quen phòng, chống tham nhũng trong đời sống của cán bộ, công chức và trong các tầng lớp nhân dân.

II. YÊU CẦU:
- Chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến quán triệt Luật Phòng, chống tham nhũng, Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng; mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền trên báo Ấp Bắc, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và các Đài Truyền thanh huyện.

- Triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, trong đó, tập trung vào các giải pháp nâng cao năng lực phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng. Đẩy mạnh xử lý những vụ việc tham nhũng nổi cộm, gây bức xúc trong nhân dân; tập trung rà soát những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng.

- Gắn kết công tác phòng, chống tham nhũng trong mối quan hệ với việc thực hiện chương trình tổng thể về cải cách hành chính nhà nước.

III. NỘI DUNG:
1. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung chiến lược và các chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân:

- Biên soạn tài liệu tuyên truyền Luật Phòng, chống tham nhũng, chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, phổ biến rộng rãi trong cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân, nhằm nâng cao nhận thức và ý thức phòng, chống tham nhũng trong cộng đồng.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến chiến lược theo chiều sâu tại cơ quan, đơn vị, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh.

- Đưa nội dung chiến lược vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

- Thực hiện các chương trình trên báo Ấp Bắc, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, các Đài Truyền thanh huyện để tuyên truyền về chiến lược.

2. Thực hiện các giải pháp của chiến lược:

a) Công khai, minh bạch trong việc thực hiện chính sách, pháp luật:

- Minh bạch hóa quá trình quy hoạch, đầu tư phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.
- Cụ thể hóa và tăng cường kiểm tra nhằm bảo đảm thực hiện nghiêm các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức ở tất cả các ngành, các cấp và trong các lĩnh vực nhất là trong việc quy hoạch các dự án và thực hiện các chính sách an ninh xã hội;

- Công khai, minh bạch các quyết định trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án;

b) Nâng cao chất lượng thực thi công vụ:

- Thực hiện phân công, phân cấp rõ ràng, quy định cụ thể, rành mạch chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cấp quản lý, khắc phục tình trạng chồng chéo, buông lỏng trong hoạt động quản lý;

Quy định chức trách của từng vị trí công tác, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và căn cứ vào kết quả thực hiện chức trách đó để đánh giá cán bộ, công chức.
- Thực hiện nghiêm túc các quy định về tuyển dụng, tiếp nhận, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; xử lý kiên quyết, kịp thời các vi phạm trong quản lý và sử dụng cán bộ, công chức.
- Ban hành quy định miễn nhiệm, bãi nhiệm, cho từ chức, tạm đình chỉ chức vụ của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.
- Công khai các chế độ, định mức, tiêu chuẩn sử dụng tài sản công của cán bộ, công chức, trước hết là của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị.
- Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công vụ, nhất là việc thực thi công vụ ở những vị trí trực tiếp giải quyết yêu cầu của công dân, tổ chức, doanh nghiệp.
- Công khai các quy tắc ứng xử, trách nhiệm công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức và tăng cường giám sát việc thực hiện theo quy định của pháp luật.
c) Xây dựng môi trường kinh doanh cạnh tranh bình đẳng, công bằng, minh bạch:
- Các doanh nghiệp phải hạch toán chính xác, trung thực các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và được phản ánh đồng thời trong cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế; thực hiện chế độ kiểm toán định kỳ, bắt buộc đối với mọi loại hình doanh nghiệp.
- Xử lý nghiêm hành vi hối lộ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, trong việc tham gia đấu thầu, đấu giá; xử lý nghiêm hành vi gian lận thương mại; công bố công khai danh tính các cơ quan, tổ chức, cá nhân có vi phạm.
- Sử dụng đất đai, các nguồn lực công bảo đảm công khai, minh bạch và xử lý nghiêm những sai phạm.
- Chấn chỉnh, nâng chất hoạt động trung tâm đấu giá tỉnh, thực hiện cơ chế đấu giá công khai khi bán, thanh lý, giao, cho thuê tài sản công.
- Sơ kết rút kinh nghiệm về chuyển đổi và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, đặc biệt chú trọng việc xác định giá trị tài sản doanh nghiệp đưa vào cổ phần và xử lý tài sản công trong quá trình thực hiện cổ phần hóa.
d) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, điều tra, truy tố, xét xử trong phát hiện, xử lý tham nhũng:
- Tăng cường thanh tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ công vụ, việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, việc chấp hành pháp luật của mọi tổ chức, cá nhân; xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm hành chính, bảo đảm trật tự, kỷ cương pháp luật trên các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội.
- Hàng năm có kế hoạch tăng cường thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực nhạy cảm dễ xảy ra tiêu cực như việc thu, chi ngân sách nhà nước ở các cấp; trong đầu tư xây dựng cơ bản; công tác giải tỏa, đền bù các dự án; trong quản lý sử dụng mua bán đất công và việc thực hiện Luật Thuế. Tăng cường giám sát các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và xử phạt vi phạm hành chính.
Nâng cao hiệu lực thi hành các kết luận, quyết định xử lý của cơ quan thanh tra:
- Kiến nghị Chính phủ ban hành quy định xử lý tài sản tham nhũng nhằm ngăn chặn việc tẩu tán, bảo đảm cho việc thu hồi, tịch thu tài sản do tham nhũng mà có một cách triệt để.
- Hoàn thiện quy chế phối hợp giữa các cơ quan: Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng tỉnh, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trong việc tiếp nhận, xử lý thông tin tố cáo về tham nhũng, phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng.
đ) Nâng cao nhận thức và phát huy vai trò của toàn xã hội trong phòng, chống tham nhũng:
- Đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức trong nhân dân về biểu hiện, tác hại của tham nhũng và trách nhiệm của xã hội trong việc phòng, chống tham nhũng; tạo điều kiện để nhân dân tích cực, chủ động tham gia vào công tác phòng, chống tham nhũng.
- Đề cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp trong công tác phòng chống tham nhũng.
- Phát huy vai trò tích cực của báo chí trong công tác phòng, chống tham nhũng; bảo đảm việc cung cấp thông tin kịp thời, chính xác về các vụ việc tham nhũng cho các cơ quan báo chí.
- Bảo vệ, biểu dương khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích phát hiện tham nhũng, đấu tranh chống tham nhũng; xử lý nghiêm những trường hợp lợi dụng tố cáo để vu khống, gây rối trật tự công cộng làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công xây dựng, ban hành kế hoạch cụ thể thực hiện các nhiệm vụ được xác định trong kế hoạch thực hiện chiến lược của Ủy ban nhân dân tỉnh.
2. Ủy ban nhân dân tỉnh chọn 03 đơn vị: Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho, Sở Tư pháp và Công an tỉnh để chỉ đạo điểm.
3. Giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng tỉnh giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, báo cáo việc thực hiện kế hoạch theo các kỳ thống kê: từng ba tháng, một năm và cuối giai đoạn 2011.
4. Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh biên soạn tài liệu tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng, chiến lược phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 của Chính phủ.
5. Giao Sở Nội vụ phối hợp với các sở, ngành có liên quan rà soát, điều chỉnh, bổ sung Đề án cải cách hành chính tỉnh cho phù hợp với chiến lược phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 của Chính phủ trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
6. Kiến nghị các cấp ủy Đảng quan tâm lãnh đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch này. Đề nghị lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang và các tổ chức thành viên, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các cơ quan báo Ấp Bắc, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh huyện tham gia thực hiện, giám sát việc thực hiện kế hoạch này.
Tháng 3/2010, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá việc tổ chức triển khai, thực hiện và đề ra phương hướng nhiệm vụ đến cuối năm 2011./.
 
	 
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Trần Thanh Trung


 
NHIỆM VỤ THUỘC KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG ĐẾN NĂM 2020 (GIAI ĐOẠN TỪ NAY ĐẾN NĂM 2011)
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 14/8/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
	TT
	Cơ quan chủ trì thực hiện
	Nhiệm vụ
	Nhiệm vụ
	Cơ quan phối hợp
	Thời điểm hoàn thành (tháng/năm)

	1
	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
	1
	Báo cáo tổng kết đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010 (Quyết định số 30/QĐ-TTg).
	Sở Nội vụ, Sở Tư pháp
	Tháng 5/2011

	
	
	2
	Kế hoạch rà soát, sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính (giai đoạn 2011-2020).
	Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Công Thương, Sở Xây dựng
	Tháng 5/2011

	2
	Sở Tư pháp
	1
	Báo cáo đóng góp ý kiến Đề án minh bạch hóa quá trình hoạch định, trình, ban hành chính sách pháp luật của Bộ Tư pháp.
	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
	Tháng 10/2011

	
	
	2
	Báo cáo đóng góp ý kiến Đề án minh bạch hóa quá trình chuẩn bị, trình, ban hành văn bản hành chính, quyết định cá biệt.
	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
	Tháng 10/2011

	
	
	3
	Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp dự án Luật Tiếp cận thông tin.
	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ
	Tháng 9/2009

	
	
	4
	Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp dự án Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự.
	Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
	Tháng 9/2009

	
	
	5
	Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp dự án Luật Giám định tư pháp.
	Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh
	Tháng 8/2010

	
	
	6
	Phát hành tài liệu tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng, chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020.
	Thanh tra tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh
	Tháng 9/2009

	3
	Thanh tra tỉnh
	1
	Báo cáo đánh giá tình hình tham nhũng và việc thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng.
	Thường trực Ban chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân
	Tháng 10 
hàng năm

	
	
	2
	Tổng hợp ý kiến đóng góp Đề án nghiên cứu kết hợp tổ chức và hoạt động thanh tra với tổ chức và hoạt động kiểm tra của Đảng.
	Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ
	Tháng 10/2011

	
	
	3
	Tổng hợp ý kiến đóng góp Đề án đổi mới công tác đào tạo nghiệp vụ đối với cán bộ, Thanh tra viên.
	Tổ chức Thanh tra trên địa bàn tỉnh
	Tháng 5/2010

	
	
	4
	Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng; đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống tham nhũng.
	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thường trực Ban chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng tỉnh
	Tháng 4/2011

	
	
	5
	Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp dự án Luật Tố cáo.
	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp
	Tháng 9/2010

	
	
	6
	Kế hoạch triển khai kế hoạch thực hiện Đề án đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình đào tạo, giáo dục, bồi dưỡng.
	Thường trực Ban chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng tỉnh, Sở Giáo dục Đào tạo, Trường Chính trị, các sở -ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công
	Tháng 10/2009

	
	
	7
	Báo cáo điều tra chi phí không chính thức của hộ gia đình trong giao dịch với cơ quan nhà nước.
	Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tài chính
	Tháng 10
hàng năm

	
	
	8
	Báo cáo điều tra chi phí không chính thức của doanh nghiệp trong giao dịch với cơ quan nhà nước.
	Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tài chính
	Tháng 10
hàng năm

	
	
	9
	Xây dựng kế hoạch công khai quy chế trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo
	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp
	Tháng 01/2010

	
	
	10
	Báo cáo tổng hợp ý kiến sửa đổi Luật Thanh tra.
	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp, Thường trực Ban chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng tỉnh
	Tháng 9/2009

	4
	Công an tỉnh
	1
	Báo cáo tổng kết thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước.
	Văn phòng UBND tỉnh Thanh tra tỉnh
	Tháng 4/2011

	
	
	2
	Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp dự án Luật Bảo vệ nhân chứng.
	Sở Tư pháp, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Thường trực Ban chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng
	Tháng 4/2011

	
	
	3
	Xây dựng kế hoạch triển khai Quy chế bảo vệ người tố cáo, phát hiện hành vi tham nhũng (Bộ Công an quyết định ban hành).
	Thường trực Ban chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, Thanh tra tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
	Tháng 6/2010

	
	
	4
	Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp dự án Luật Thi hành án hình sự.
	Sở Tư pháp, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh
	Tháng 5/2011

	5
	Sở Nội vụ
	1
	Đề án thi tuyển một số chức danh lãnh đạo, quản lý (đề án của Thủ tướng Chính phủ).
	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
	Tháng 9/2009

	
	
	2
	Hướng dẫn thực hiện quy chế khen thưởng người có thành tích xuất sắc trong phòng, chống tham nhũng và người tố cáo, phát hiện hành vi tham nhũng (quyết định của Thủ tướng Chính phủ).
	Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Văn phòng Ủy ban nhân dân, Thường trực Ban chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng
	Tháng 9/2009

	6
	Trường Chính trị
	1
	Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình đào tạo, giáo dục, bồi dưỡng (phần đối với cán bộ, công chức) theo kế hoạch của Học viện chính trị, hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.
	Thanh tra tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Giáo dục Đào tạo, Thường trực Ban chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng
	Tháng 9/2009

	7
	Sở Tài chính
	1
	Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án (của Thủ tướng Chính phủ) đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới công nghệ quản lý trong lĩnh vực thuế, hải quan.
	Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Công thương
	Tháng 12/2009

	
	
	2
	Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp dự án Luật Thuế nhà, đất.
	Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên Môi trường
	Tháng 4/2010

	
	
	3
	Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp dự án Luật Thuế tài nguyên.
	Sở Tài nguyên Môi trường
	Tháng 9/2009

	
	
	4
	Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán.
	Sở Tư pháp
	Tháng 9/2010

	
	
	5
	Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp dự án Luật Sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào kinh doanh.
	Sở Tư pháp
	Tháng 4/2010

	8
	Sở Kế hoạch Đầu tư
	1
	Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp dự án Luật Đầu tư công.
	Sở Tư pháp, Sở Tài chính
	Tháng 9/2010

	
	
	2
	Hướng dẫn triển khai, thực hiện quy chế (của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) về công khai danh sách doanh nghiệp có liên quan đến tham nhũng.
	Thanh tra tỉnh, Sở Tài chính, Sở Công thương
	Tháng 7/2010

	
	
	3
	Báo cáo tổng kết việc chuyển đổi và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.
	Sở Tài chính
	Tháng 3/2010

	9
	Sở Tài nguyên Môi trường
	1
	Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai.
	Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch Đầu tư
	Tháng 9/2009

	10
	Ngân hàng Nhà nước
	1
	Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Các tổ chức tín dụng.
	Sở Tư pháp
	Tháng 9/2009

	
	
	2
	Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp dự án Luật Chống rửa tiền.
	Sở Tư pháp, Công an tỉnh
	Tháng 9/2010

	11
	Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
	1
	Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp dự án Luật sửa đổi Bộ luật Tố tụng hình sự.
	Sở Tư pháp, Tòa án nhân dân, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
	Tháng 9/2010

	
	
	2
	Triển khai thông tư liên tịch về công khai trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.
	Công an tỉnh, Tòa án nhân dân, Sở Tư pháp
	Tháng 12/2010

	12
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	1
	Kế hoạch triển khai thực hiện quy định (của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) quy tắc đạo đức nghề nghiệp và đào tạo liêm chính cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên.
	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ, Hội Nhà báo
	Tháng 12/2009

	13
	TT.BCĐ Phòng, chống tham nhũng tỉnh
	1
	Kế hoạch triển khai quy định (của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng) công khai kết quả đánh giá thực trạng tham nhũng, kết quả phòng, chống tham nhũng của Việt Nam.
	Thanh tra tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
	Tháng 6/2011


 

